
DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm

HP

Điểm

QT

......%

Điểm thi 

kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số 

tờ
Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               - Giờ thi:                - Giảng đường: 

Thứ Ba,13g00-16g30,B125,279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM

Thứ Bảy,07g10-10g40,B125,279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM

Thời gian học:     Bắt đầu: 24/09/2016    Kết thúc: 10/12/2016

Học phần: Tiếng Anh P1 - Lớp học phần:  16C1ENG5130017316C1ENG51300173

Ngành/Chuyên ngành: Toán tài chính

Học kỳ:  HKC         - Năm học:  2016         - Khóa:  Khóa 42HPR         - Hệ: Chính quy

1 31161025433 DH42TF001 Nguyễn Ngọc Duyên 11/02/1998An

2 31161026416 DH42TF001 Dương Thị Trâm 26/11/1998Anh

3 31161020998 DH42TF001 Đồng Thị Minh 04/04/1998Anh

4 31161025044 DH42TF001 Lê Mỹ Hoàng 26/12/1998Anh

5 31161020684 DH42TF001 Vũ Thị Lan 08/11/1998Anh

6 31161022032 DH42TF001 Nguyễn Thiện 05/12/1998Bằng

7 31161024548 DH42TF001 Đỗ Thị 20/03/1998Chi

8 31161024246 DH42TF001 Ngô Văn 04/10/1998Chính

9 31161023479 DH42TF001 Hoàng Quốc 01/09/1998Cường

10 31161024637 DH42TF001 Nguyễn Phong 31/08/1998Doanh

11 31161020692 DH42TF001 Nguyễn Đức 06/05/1998Duy

12 31161024747 DH42TF001 Vũ Mỹ 11/02/1997Duyên

13 31161020194 DH42TF001 Đặng Thị Thùy 24/06/1998Dương

14 31161021552 DH42TF001 Vũ Lê Phương 11/08/1998Đài

15 31161024507 DH42TF001 Lê Anh 30/08/1996Đàn

16 31161020725 DH42TF001 Bùi Tiến 05/05/1998Đạt

17 31161021714 DH42TF001 Nguyễn Vũ Thành 27/04/1993Đạt

18 31161021751 DH42TF001 Lê Trần Quang 12/03/1998Đăng

19 31161024901 DH42TF001 Trần Nhật 21/01/1998Đức

20 31161024727 DH42TF001 Vũ Thị Thu 30/09/1998Hà

21 31161023786 DH42TF001 Bùi Nam 27/09/1998Hải

22 31161022058 DH42TF001 Trần Đức 02/10/1998Hải

23 31161024751 DH42TF001 Châu Đỗ Nhật 16/07/1998Hạ

24 31161024686 DH42TF001 Ngô Thị Thanh 15/12/1998Hằng

25 31161021188 DH42TF001 Lê Kim 05/03/1998Hậu

26 31161024069 DH42TF001 Lâm Trung 13/02/1998Hiếu

27 31161021752 DH42TF001 Nguyễn Đức 10/05/1998Huy

1



DANH SÁCH SINH VIÊN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điểm

HP

Điểm

QT

......%

Điểm thi 

kết thúc HP

.........%

Ghi chúChữ ký
Số 

tờ
Ngày sinhHọ tênLớp SVMã SVSTT

Ngày thi:               - Giờ thi:                - Giảng đường: 

Thứ Ba,13g00-16g30,B125,279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM

Thứ Bảy,07g10-10g40,B125,279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP.HCM

Thời gian học:     Bắt đầu: 24/09/2016    Kết thúc: 10/12/2016

Học phần: Tiếng Anh P1 - Lớp học phần:  16C1ENG5130017316C1ENG51300173

Ngành/Chuyên ngành: Toán tài chính

Học kỳ:  HKC         - Năm học:  2016         - Khóa:  Khóa 42HPR         - Hệ: Chính quy

28 31161022274 DH42TF001 Trần Nhật 13/04/1998Huy

29 31161020456 DH42TF001 Trần Quang 15/06/1998Huy

30 31161024555 DH42TF001 Lê Kim 22/06/1998Hưng

31 31161024447 DH42TF001 Bùi Thị Mai 23/02/1998Hương

32 31161024267 DH42TF001 Đỗ Thị Lan 21/08/1998Hương

33 31161021987 DH42TF001 Từ Đình 15/08/1998Kha

34 31161022772 DH42TF001 Thái Hoàng 30/03/1998Khang

35 31161024543 DH42TF001 Lê Đỗ Mai 18/04/1998Khanh

36 31161024010 DH42TF001 Lê Tấn Anh 08/05/1998Kiệt

37 31161023549 DH42TF001 Đặng Hoàng 04/12/1998Lan

38 31161022589 DH42TF001 Lê Thị Phương 14/01/1998Linh

39 31161023597 DH42TF001 Nguyễn Hà 23/06/1998My

40 31161024257 DH42TF001 Lương Trần Hải 13/01/1998Ngân

Số sv dự thi: ___________ Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Số tờ giấy thi: __________

Họ tên chữ ký cán bộ coi thi:
______________________________________

1.____________________________________

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm thi kết thúc học phần:

2.____________________________________

Số SV dự học (có điểm quá trình): ____________

_________________________________________

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) Khoa, Ban, Bộ môn:

_________________________________________
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